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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là 

kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 thảng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định sổ 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng von nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lỷ giả; 
Bộ trưỏng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị 

tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng von nhà nước. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẳ Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (toàn bộ ngân sách nhà nước 
hoặc một phần ngân sách nhà nước) nhằm phục vụ việc thực hiện giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng tài sản nàyỗ 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 
lẳ Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà 

nước. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 

sản là két quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (sau 
đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền). 
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3. Doanh nghiệp thẩm định giá; tổ chức dịch vụ có chức năng tư vấn về giá 
có năng lực và kinh nghiệm được thuê để xác định, tư vấn giá trị tài sản là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

4. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Chương II 
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SAN LÀ KỂT QUẢ CỦA 

NHÌỆM VỤ KHỎA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 3. Thẩm quyền và phương pháp xác định giá trị tài sản 
1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thấm quyền xác 

định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình cơ quan 
hoặc người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, quyết I 
định. 

Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quyền thuê doanh 
nghiệp thẩm định giá hoặc tổ chức có chức năng tư vấn về giá có đủ năng lực và 
kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá, tư vấn cho việc xác định giá trị tài sản là 
kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản theo một trong các phương pháp 
quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Trường hợp áp 
dụng từ hai phương pháp trở lên, đề nghị cần đánh giá và chỉ rõ phương pháp 
nào là phương pháp chính, phương pháp nào được sử dụng để kiếm tra, đối 
chiếu, từ đó phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng về giá trị tài sản. 

Điều 4. Các bước xác định giá trị tài sản 
Việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được thực hiện theo các bước sau đây: 
1. Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
a) Xác định các đặc điểm của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (đặc điểm pháp lý, kinh tế, kỹ thuật và các đặc điểm khác); 
b) Xác định mục đích, đối tượng sử dụng kết quả xác định giá trị, thời điểm 

xác định giá trị, cơ sở giá trị, quy trình tiến hành công việc xác định giá trị tài 
sản; 

c) Lựa chọn phương pháp xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 7, 
Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này; 

d) Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan (ví dụ: ' 
kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ, giá giao dịch trên thị trường, chi phí và thu nhập Ị 
tạo ra từ việc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ...); 

đ) Phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu; i 
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e) Xác định giá trị kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 
phương pháp được lựa chọn. 

2. Lập Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Báo cáo kết quả xác định giá trị 
tài sản theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, trình cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, quyết định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ. 

Điều 5. Căn cứ xác định giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ 

1. Phạm vi giao quyền: giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản 
là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Đặc điểm kỹ thuật của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, ví dụ công dụng, mục đích sử dụng, chức năng, dự kiến hiệu quả kỹ thuật. 

3. Đặc điểm pháp lý của của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, ví dụ: sự cần thiết và khả năng được đăng ký bảo hộ; tình trạng và 
phạm vi bảo hộ. 

4. Đặc điểm kinh tế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, ví dụ: 

a) Mức lợi nhuận dự kiến tạo ra từ việc sử dụng hoặc thương mại hóa kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

b) Các kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có khả năng thay thế 
trên thị trường; 

c) Tính mới và tính hữu ích của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ so với các kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác có cùng 
chức năng. 

5. Giá giao dịch trên thị trưòttg của một số tài sản là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ tương tự có thê so sánh trong nước, trên thế giới và giá 
trị trong các giao dịch đã thực hiện đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cần được xác định giá trị (nếu có). 

6. Kinh phí đầu tư để tạo ra kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
7. Chính sách, khả năng thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ liên quan đến sự phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi khác được ghi nhận 
trong Luật khoa học và công nghệ, Luật Chuyến giao công nghệ, Luật Sở hữu trí 
tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 6. Kinh phí đầu tư để tạo ra tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

Kinh phí đầu tư để tạo ra tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này gồm: 
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1. Tiền công lao động trực tiếp, gồm: tiền công cho các chức danh thực 
hiện hiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định; tiền công thuê chuyên gia 
trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hơp trong quá trình nghiên cứu và 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2ẵ Chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, gồm: nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư 
liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sử dụng sáng chế, thiết kế, 
phần mềm, bí quyết công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu. 

3. Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm tài sản cố định: 
a) Chi phí mua tài sản thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
b) Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát 

triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
c) Chi phí khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian trực tiếp tham 

gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mức trích khấu hao quy 
định đối với tài sản của đơn vị; 

d) Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất phục 
vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). 

4. Chi phí tổ chức hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước 
phục vụ hoạt động nghiên cứu. 

5. Chi phí trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu. 
6. Chi phí điều tra, khảo sát thu thập số liệu. 
7. Chi phí mua văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt 

động nghiên cứu. 
8. Chi họp hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (nếu có). 
9. Chi phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo 

yêu cầu quản lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
10. Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ. 
Điều 7. Phương pháp xác định giá trị tài sản dựa trên kinh phí đầu tư 

cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Việc xác định giá trị tài sản dựa trên kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ thực hiện theo công thức sau: 

Kinh phí T • u - TU í Thuế giá trị , . , VT _ Lợi nhuận Thuê tiêu . Giá tri của đâu tư • , . i_ , gia tăng, , ' dự kiên , thụ đặc biệt , T Ẵ IU' tài sản = cho + ;jx , , + 73 '\ + thuê khác ": „ _ (nêu có) (nêu có) 7 X , * nhiệm vụ (nêu có) 
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Trong đó: 

a) Kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác định 
theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Trường họp nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ được thực hiện trong thời gian dài, cần điều chỉnh giá trị của kinh phí đầu 
tư về thời điểm xác định giá trị; 

b) Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) được 
xác định theo quy định pháp luật thuế hiện hành; 

c) Lợi nhuận dự kiến theo quy định của pháp luật hiện hành và các thông 
tin thu thập được của các tài sản là nhiệm vụ khoa học và công nghệ tương tự đã 
được chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng trên thị trường tại thời điếm xác 
định giá trị. 

Điều 8. Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ 
chi phí 

1. Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ chi phí 
được thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình do Bộ 
Tài chính ban hành và theo hướng dẫn cụ thể tại Điều này. 

2. Chi phí tái tạo, chi phí thay thế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được xác định theo kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ này 
quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

3. Xác định giá trị hao mòn của kết quả nghiên cứu khoa học và công 
nghệ gồm: 

a) Hao mòn do lỗi thời chức năng, công nghệ: Trong trường họp lồi thời 
về chức năng, công nghệ có thế khắc phục được thì giá trị hao mòn do lỗi thời 
về chức năng, công nghệ được xác định trên cơ sở chi phí đế khắc phục sự lỗi 
thời về chức năng, công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ví dụ: chi 
phí cải tiến sáng chế, chi phí thay đối kiếu dáng công nghiệp. Trong trường họp 
lỗi thời về chức năng, công nghệ không the khắc phục được thì giá trị hao mòn 
do lỗi thời về chức năng, công nghệ được xác định trên cơ sở tổn thất về giá trị 
tài sản do lỗi thời về chức năng, công nghệ; 

b) Hao mòn do lỗi thời về kinh tế: được xác định trên cơ sở mức giảm giá 
trị tài sản do chịu sự tác động trực tiếp của môi trường bên ngoài, tình hình thị 
trường so với thời điểm tạo ra tài sản, ví dụ: tỷ lệ lạm phát tăng làm giá trị thực 
tế của kết quả nghiên cún khoa học và công nghệ giảm xuống; quy định của 
Chính phủ hạn chế sử dụng một sản phẩm tương tự với tài sản là kêt quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ làm giảm cung sản phẩm dẫn tới giảm giá kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ; khả năng thanh toán của xã hội suy giảm 
làm giảm cầu đối với sản phẩm tưoTLg tự với tài sản là kết quả nghiên cứu khoa 
học và công nghệ dẫn tới giảm giá kết quả nghiên cún khoa học và công nghệ. 


